
 

BẢNG HỆ SỐ SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) SẢN PHẨM SUN – SỐNG TINH HOA 

Tuổi tham gia 
bảo hiểm 

STBH tối thiểu (hệ số của 
Phí bảo hiểm cơ bản năm) 

STBH tối đa (hệ số của Phí 
bảo hiểm cơ bản năm) 

0 - 5 15 180 

6 - 10 15 160 

11 - 15 15 140 

16 - 20 15 125 

21 - 25 15 115 

26 - 30 15 95 

31 - 35 15 75 

36 - 40 15 60 

41 - 45 15 45 

46 - 50 15 35 

51 - 55 15 25 

56 - 60 15 20 

61 - 65 15 15 

Hệ số Số tiền bảo hiểm có thể thay đổi theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.  

Bảng Hệ số này được áp dụng kể từ ngày 16/06/2021. 

Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn mức phí phù hợp với khả năng tài chính và Số tiền bảo hiểm 
phù hợp với nhu cầu bảo vệ. 

Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 2 tỷ đồng cho độ tuổi từ 18 tới 49 tuổi và 1,5 tỷ đồng cho các tuổi 
khác. 

Ví dụ:  

- Bên mua bảo hiểm lựa chọn Phí bảo hiểm cơ bản năm là 40 triệu đồng, Người được bảo 
hiểm ở độ tuổi 30, Số tiền bảo hiểm bằng 50 lần Phí bảo hiểm cơ bản năm, là 2 tỷ đồng. 

- Bên mua bảo hiểm lựa chọn Phí bảo hiểm cơ bản năm là 50 triệu đồng, Người được bảo 
hiểm ở độ tuổi 40, Số tiền bảo hiểm bằng 40 lần Phí bảo hiểm cơ bản năm, là 2 tỷ đồng. 

 

 


